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TÓM TẮT THÁNG 11/2022 

 

     

11 tháng năm 2022, xuất khẩu hồ tiêu toàn cầu ghi nhận sự sụt giảm ở hầu hết nhà cung cấp 

lớn như Việt Nam giảm 15,4%, Brazil giảm 4,5%, Indonesia và Ấn Độ giảm giảm lần lượt là 
19,1% và 6%. 

 

 

Việt Nam đã trở thành nước nhập khẩu tiêu lớn nhất của Brazil trong 11 tháng qua với khối 

lượng đạt kỷ lục 17.666 tấn, trị giá 61,2 triệu USD, tăng 2,9 lần về lượng và 3,6 lần về trị giá so 
với cùng kỳ năm ngoái.  

 
Giá tiêu đen thế giới tăng trong tháng 11 nhưng sau đó giảm trở lại từ 3-5% vào nửa đầu 
tháng 12. Vụ mùa mới sắp tới tại Việt Nam, Nam Brazil và Ấn Độ đã gây áp lực buộc các nhà 

đầu cơ phải thanh lý hàng tồn kho vụ cũ. Động thái này cùng với các yếu tố kém tích cực của 
kinh tế vĩ mô sẽ ảnh hưởng đến giá tiêu trong ngắn hạn và trung hạn. 

 
Tính đến hết tháng 11, xuất khẩu tiêu của Việt Nam đạt 208.173 tấn, trị giá 896,9 triệu USD, 
giảm 15,4% về lượng, nhưng tăng 3,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Với kết quả này, 

mặt hàng hồ tiêu vẫn chưa thể trở lại nhóm xuất khẩu tỷ đô trong năm nay. 

 
Giá tiêu tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ tăng 7% trong tháng 11 nhưng đã nhanh chóng 
giảm trở lại trong nửa đầu tháng 12, với mức giảm 4 – 4,8% (tương ứng giảm 2.500 – 3.000 

đồng/kg) xuống còn 57.500 – 60.000 đồng/kg. Thị trường chịu áp lực giảm giá khi nhu cầu 
vẫn yếu trong khi vụ thu hoạch mới của Việt Nam đang đến gần.  

 
Áp lực giảm giá hồ tiêu vẫn còn khi nhu cầu từ các thị trường lớn như Mỹ và châu Âu vẫn 

chưa có nhiều chuyển biến tích cực, trong khi vụ thu hoạch 2023 của Việt Nam đã cận kề và 
nguồn cung sẽ được bổ sung ra thị trường trong thời gian tới.  
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THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU THẾ GIỚI THÁNG 11/2022 

PHẦN I: 

 

Sau khi tăng trong tháng 11, giá tiêu giảm trở lại trong nửa đầu tháng 12 do các thị trường châu Âu 
và Mỹ nhập khẩu với số lượng hạn chế do chuẩn bị nghỉ lễ Giáng Sinh. Trong khi đó, mặc dù Trung 

Quốc quay trở lại thị trường, song lượng mua không lớn. 
 

 
 Sản xuất 
 

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), trong suốt 50 năm hình thành và phát triển của IPC diện tích hồ 
tiêu trên thế giới biến động theo xu hướng tăng, với mức tăng 33% trong giai đoạn năm 1972-2021.  

Trong đó, diện tích cao nhất ở mức trung bình 524.915 ha trong giai đoạn 2012-2021 và thấp nhất là 

394.720 ha trong giai đoạn 1972-1981. Trong 50 năm qua, diện tích trồng tiêu thế giới chỉ giảm duy 
nhất trong thập kỷ thứ ba (1992-2001) với mức giảm 19% so với thập kỷ thứ hai, ở mức 417.497 ha. 

Cũng theo IPC, trong 5 thập kỷ qua sản lượng hồ tiêu thế giới đã tăng đáng kể 86% khi so sánh mức 
trung bình của thập kỷ đầu tiên kể từ năm 1972 và thập kỷ cuối cùng vào năm 2021, đạt trung bình 

324.131 tấn.  

Sản lượng hồ tiêu thế giới đạt cao nhất vào giai đoạn 2012-2021 với trung bình 466.346 tấn, bao gồm 
sản lượng từ các quốc gia IPC chiếm khoảng 75% (tương ứng 350.402 tấn) và các nước sản xuất hồ 

tiêu khác khoảng 25% (115.944 tấn). Trong giai đoạn này sản lượng tăng cao là do kết quả của việc 
mở rộng diện tích trồng tiêu sau khi giá đạt đỉnh trong năm 2015-2016.  

Trong khi đó, sản lượng thấp nhất được báo cáo ở mức trung bình 216.060 tấn trong giai đoạn   
1992-2001.  
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Tiêu thụ trong nước của các quốc gia sản xuất hồ tiêu vào năm 2021 theo ước tính của IPC đạt 
215.654 tấn, tăng 3% so với năm trước đó. Trong số các nước sản xuất, Trung Quốc và Ấn Độ là 

những quốc gia có tỷ lệ tiêu thụ trong nước cao nhất với 35% và 30% thị phần trong tổng lượng tiêu 
thụ của các nước sản xuất vào năm 2021. Mức tiêu thụ cao từ hai quốc gia này một phần là do quy 

mô dân số cũng như vai trò quan trọng của hồ tiêu đối với ẩm thực của mỗi nước. 

Hồ tiêu được sử dụng cả trong công nghiệp thực phẩm, dược phẩm và nước hoa. Ở các nước phát 

triển, phần lớn được tiêu thụ bởi ngành công nghiệp thực phẩm trong khi phần còn lại dành cho thị 
trường bán lẻ và thị trường dịch vụ ăn uống. 

Nhu cầu hồ tiêu toàn cầu giai đoạn 1977-2021 (45 năm qua) đã ghi nhận mức tăng 180% khi so 

sánh năm 1977 với năm 2021, lên mức 286.240 tấn vào năm 2021.  

Các nước phát triển tiếp tục là những người tiêu dùng hồ tiêu chính trên thế giới, với mức tăng trưởng 

3%/năm trong giai đoạn 2017-2021, tương ứng với sự gia tăng khối lượng tiêu nhập khẩu từ năm 
2018-2021 là 2%, 6% và 7%. 

 

 

 

Biểu đồ 1: Sản lượng trung bình hồ tiêu thế giới trong 50 năm qua (ĐVT; tấn; Nguồn: IPC). 
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 Xuất khẩu, nhập khẩu 
 

Nhập khẩu hồ tiêu thế giới cũng cho thấy xu hướng ngày càng tăng, với mức tăng 63% được ghi nhận 

trong 50 năm qua. Trong đó, khối lượng nhập khẩu cao nhất là mức trung bình là 328.619 tấn trong 
giai đoạn 2012-2021. 

Trong số 15 quốc gia tiêu thụ tiêu hàng đầu, Mỹ được biết đến là thị trường tiêu dùng lớn nhất, chiếm 

khoảng 26% tổng lượng nhập khẩu trung bình của thế giới.  

Còn nếu xét theo khu vực thì châu Âu là khu vực nhập khẩu tiêu lớn nhất, chiếm khoảng 33% thị phần 

với Đức là nhà nhập khẩu hàng đầu ở khu vực, tiếp theo là Nga, Pháp, Hà Lan, Anh , Tây Ban Nha và 
Ba Lan. 

Singapore trong những năm đầu hoạt động như một trung tâm thương mại hồ tiêu ở khu vực châu Á 

nhưng sau đó đã giảm dần. Những nước nhập khẩu tiêu lớn khác ở châu Á gồm có Nhật Bản, UAE, 
Pakistan và Hàn Quốc. Trong khi Ai Cập là quốc gia nhập khẩu tiêu lớn nhất ở châu Phi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuất khẩu hồ tiêu thế giới cũng dao động theo xu hướng tăng trong 50 năm qua. Theo số liệu của 

IPC, xuất khẩu tiêu toàn cầu đã tăng 156.086 (tương ứng tăng 72%) trong thập kỷ đầu tiên bắt đầu từ 
năm 1972 và thập kỷ cuối cùng vào năm 2021. 

Biểu đồ 2: Nhập khẩu hồ tiêu thế giới từ năm 1972-2021 (ĐVT; tấn; Nguồn: IPC). 
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Trong giai đoạn từ năm 1972-2021, khối lượng xuất khẩu tiêu toàn cầu cao nhất được ghi nhận tại 
Việt Nam với mức trung bình 200.173 tấn trong giai đoạn 2012-2021, tăng 95% so với mức bình 

quân 102.600 tấn của thập kỷ trước đó (2002 – 2011). Nếu so với mức 8.630 tấn trong giai đoạn đầu 
của những năm 1982-1991, xuất khẩu tiêu của Việt Nam đã tăng gấp 23 lần. 

Trong thập kỷ gần nhất 2012-2021, xuất khẩu trung bình hồ tiêu thế giới là 371.487 tấn, tăng 47% so 

với thập kỷ trước. Ba nước xuất khẩu hàng đầu là Việt Nam (chiếm 54% thị phần), Brazil với 56.162 
tấn (chiếm 15%) và Indonesia với 48.835 tấn (chiếm 13%). 

 

 

 

 

Trong 11 tháng năm 2022, xuất khẩu hồ tiêu toàn cầu ghi nhận sự sụt giảm ở hầu hết nhà cung 
cấp lớn như: Việt Nam giảm 15,4%, Brazil giảm 4,5%, Indonesia và Ấn Độ giảm giảm lần lượt là 

19,1% và 6%. 

Nguyên nhân được nhận định là nhu cầu thị trường giảm sút do chính sách Zero-COVID của         
Trung Quốc và lạm phát tăng cao tại nhiều nước, đặc biệt là Mỹ và EU. Bên cạnh đó là sự mất giá 

đồng tiền của các nước nhập khẩu so với USD. 

Biểu đồ 3: Xuất khẩu hồ tiêu thế giới từ năm 1972-2021 (ĐVT; tấn; Nguồn: IPC). 
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Brazil: Theo số liệu của Trung tâm Thống kê Ngoại thương Nhà nước Brazil (Comex Stat), 
sau ba tháng tăng liên tiếp xuất khẩu tiêu của Brazil trong tháng 11 đã giảm 23,1% so với 

tháng trước, xuống còn 7.587 tấn.  

Tính đến hết tháng 11, xuất khẩu tiêu của Brazil đạt 77.173 tấn, trị giá 284,4 triệu USD, so với cùng kỳ 
năm ngoái giảm 4,5% về lượng nhưng tăng 9% về trị giá. 

 

 

 

 

Bảng 1: Xuất khẩu hồ tiêu của một số nước trong năm 2022                                                

(Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế và cơ quan Hải quan, Thống kê các nước). 

Biểu đồ 4: Lượng hồ tiêu xuất khẩu của Brazil qua các tháng năm 2021-2022                                    

(Đơn vị: tấn, Nguồn: Comex Stat). 
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Trong tháng 11 giá tiêu xuất khẩu của Brazil tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất 18 tháng khi chỉ đạt 
bình quân 2.969 USD/tấn, giảm 6,6% so với tháng trước và thấp hơn 26% so với cùng kỳ.  

Trên thị trường thế giới, giá tiêu Brazil đang được chào bán ở mức 2.500 USD/tấn, giảm so với 2.575 

USD/tấn của tháng trước và thấp hơn đáng kể so với 3.050 – 3.150 USD/tấn của Việt Nam và 3.806 
USD/tấn của Indonesia.  

 

 

 

Việt Nam đã trở thành nước nhập khẩu tiêu lớn nhất của Brazil trong 11 tháng qua với khối lượng 

cao kỷ lục 17.666 tấn, trị giá 61,2 triệu USD, tăng 2,9 lần về lượng và 3,6 lần về trị giá so với cùng kỳ 
năm ngoái. Từ đầu năm đến nay, gần 23% trong tổng lượng hồ tiêu xuất khẩu của Brazil đã được vận 

chuyển đến Việt Nam, tăng mạnh so với mức tỷ trọng chỉ khoảng 7,5% của cùng kỳ.  

Tuy nhiên, xuất khẩu tiêu của Brazil sang một số thị trường khác lại giảm như: Mỹ giảm 53,4%, Đức 

giảm 57,3%, Hà Lan giảm 33,1%, Italy giảm 35,6%, Pháp giảm 46,1%... Hạn chế lớn nhất của Brazil 
hiện nay đó là sự hiện diện của vi khuẩn Salmonella trên tiêu đen, điều này khiến cho việc xuất khẩu 

vào các thị trường đòi hỏi yêu cầu chất lượng cao như EU, Mỹ gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, Việt 
Nam lại đang được biết đến như một trung tâm sản xuất và chế biến hồ tiêu của thế giới.  

 

Biểu đồ 5: Giá xuất khẩu bình quân hồ tiêu của Brazil qua các tháng năm 2021-2022                              

(ĐVT: tấn; Nguồn: Comex Stat). 
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Campuchia: Theo Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Campuchia, xuất khẩu tiêu của nước này 
trong 10 tháng đầu năm đạt 7.704 tấn, giảm 72,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó 

86,3% khối lượng, tương ứng với 6.646 tấn được xuất khẩu sang Việt Nam. Những thị trường khác 
gồm Đức (928 tấn), Mỹ (26 tấn), Đài Loan (21 tấn)... 

Các nhà sản xuất cho rằng nhu cầu đối với loại gia vị này đã bị ảnh hưởng bởi sự suy giảm của nền 
kinh tế toàn cầu trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine, đồng Euro suy yếu so với USD và 

những biến động tỷ giá hối đoái khác. 

Theo ông Mak Ny, Chủ tịch Liên đoàn Hồ tiêu và Gia vị Campuchia (CPSF), cuộc khủng hoảng kinh tế 
toàn cầu đã khiến các đơn đặt hàng từ nước ngoài giảm và đẩy giá của loại gia vị này xuống mức 

trung bình 11.000 Riel/kg (tương ứng 2,64 USD/kg), giảm so với mức 15.000-16.000 Riel/kg của 
cùng kỳ năm ngoái. 

“Các vấn đề về giá và nhu cầu đã khiến xuất khẩu tiêu năm nay giảm mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi hy 

vọng thị trường sẽ phục hồi vào năm tới”, ông Mak Ny cho biết. 

Trong khi đó, “Nghị định thư về các yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với xuất khẩu hồ tiêu từ 

Campuchia sang Trung Quốc” được ký ngày 9/11 đã đánh dấu một bước tiến quan trọng của ngành 
hồ tiêu Campuchia. 

Biểu đồ 6: Lượng tiêu xuất khẩu của Brazil sang các thị trường trong 11 tháng năm 2022 

(ĐVT; tấn; Nguồn: Comex Stat). 
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Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Campuchia (CPS), Chan Sophal, cho rằng việc xuất 
khẩu tiêu trực tiếp sang Trung Quốc sẽ chấm dứt sự phụ thuộc của Campuchia vào Việt Nam hoặc 

các nước lân cận khác để đưa hồ tiêu vào thị trường này, theo Phnom Penh Post. 

 

 

Nhập khẩu 

 

Mỹ: Nhập khẩu hồ tiêu của Mỹ trong tháng 10 tiếp tục giảm 6% so với tháng trước nhưng 

tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 6.684 tấn.  

Tính đến hết tháng 10, nhập khẩu tiêu của Mỹ đạt 76.113 tấn với giá trị kim ngạch 379,8 triệu USD, 

giảm 5,4% về lượng nhưng tăng 28% về trị giá, theo số liệu của Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ 
(USITC). 

Việt Nam vẫn là nguồn cung cấp tiêu lớn nhất cho thị trường Mỹ trong 10 tháng năm nay, đạt 55.767 

tấn, trị giá 275,3 triệu USD, tăng 1,1% về lượng và tăng 38,7% về trị giá. Thị phần của Việt Nam trong 
tổng lượng tiêu nhập khẩu của Mỹ tăng lên mức 73,3% so với 68,6% của cùng kỳ. 

Tương tự, lượng tiêu nhập khẩu của Mỹ từ Indonesia và Trung Quốc cũng tăng 1,4% và 34,6%. Tuy 
nhiên nhập khẩu từ Brazil, Ấn Độ giảm 37,5% và 23,9%. 

Tại Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục hạ nhiệt trong tháng 11 với 

mức tăng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt mức tăng theo tháng chỉ là 0,1%, thấp nhất trong 
vòng 1 năm qua. 

Để kiểm soát lạm phát, ngày 14/12, FED đã quyết định tăng thêm 0,5 điểm phần trăm, đưa lãi suất 
lên mức cao nhất kể từ năm 2007 là 4,25-4,5%. Mặc dù mức tăng lãi suất lần này thấp hơn so với 

mức tăng 0,75 điểm phần trăm tại cuộc họp trước đó do lạm phát có phần hạ nhiệt, nhưng động thái 
này sẽ làm tăng thêm chi phí của nhiều khoản vay tiêu dùng và kinh doanh cũng như gia tăng nguy 

cơ suy thoái kinh tế. 

 

Trung Quốc: Trong tháng 10, Trung Quốc nhập khẩu 539,5 tấn hồ tiêu, giảm 36% so với 

tháng 9 và giảm 41,8% so với cùng kỳ, theo số liệu của Hải quan Trung Quốc. 

Như vậy, tính đến hết tháng 10, nhập khẩu tiêu của Trung Quốc chỉ đạt 7.550 tấn, giảm 37,5% so với 
cùng kỳ năm ngoái. Indonesia và Việt Nam tiếp tục là nguồn cung hồ tiêu lớn nhất cho Trung Quốc 

trong 10 tháng qua với khối lượng đạt 3.784 tấn và 2.503 tấn, giảm lần lượt là 40,3% và 34,9% so với 
cùng kỳ. 
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Trung Quốc là một trong những nước tiêu thụ hồ tiêu lớn nhất thế giới nhưng nước này chủ yếu nhập 
khẩu tiêu từ Việt Nam theo đường tiểu ngạch. Năm nay, do ảnh hưởng bởi chính sách “Zero COVID” 

nên xuất khẩu tiêu của Việt Nam sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch cũng thấp hơn nhiều so với 
các năm trước, trong khi các biện pháp phong toả để chống dịch của Trung Quốc khiến nhu cầu tiêu 

thụ của người dân nước này giảm sút. 

Mặc dù vậy, nhu cầu của Trung Quốc được kỳ vọng sẽ phục hồi trở lại trong thời gian tới sau khi 
nước này dỡ bỏ các hạn chế liên quan đến dịch COVID-19 kéo dài trong gần 3 năm qua để phục hồi 

kinh tế. 

 

EU: Số liệu từ Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) cho thấy, nhập khẩu hồ tiêu của Liên 

minh châu Âu (EU) trong 9 tháng đầu năm đạt 75.640 tấn, trị giá 390 triệu EUR, giảm 2,4% 
về lượng nhưng tăng 33,9% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. 

Các nước thành viên EU nhập khẩu 67% lượng tiêu từ thị trường ngoại khối (50.825 tấn) và 33% từ thị 

trường nội khối (24.814 tấn). Trong đó, nhập khẩu tiêu của EU từ một số thị trường chính ghi nhận sự 
sụt giảm so với cùng kỳ năm trước như Brazil (-18%), Indonesia (-4,5%), Sri Lanka (-44,3%)…  

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu từ Việt Nam, nước cung cấp hồ tiêu lớn nhất cho EU tăng 9,7% lên 
29.158 tấn. Thị phần của Việt Nam trong tổng lượng tiêu nhập khẩu ngoại khối của EU đã tăng lên 

mức 57,4% so với 51,4% của cùng kỳ.  

Hiệp định EVFTA đã mở ra nhiều cơ hội xuất khẩu cho hàng hóa Việt Nam, trong đó có mặt hàng hồ 
tiêu và gia vị khi 100% dòng thuế của gia vị được hưởng mức thuế suất 0% ngay khi Hiệp định có 

hiệu lực. Việc này giúp hồ tiêu Việt có lợi thế cạnh tranh so với các nước xuất khẩu khác như Brazil và 
Indonesia. 

Tuy nhiên, hàng rào lớn nhất của ngành hồ tiêu ở thị trường EU là tiêu chí về dư lượng thuốc bảo vệ 
thực vật và phân bón. Nội dung của hai tiêu chí này ngày càng nhiều và chặt chẽ hơn. Bên cạnh đó, 

lạm phát tăng cao tại EU và đồng Euro mất giá so với đồng USD cũng là những yếu tố ảnh hưởng 
đến nhu cầu hồ tiêu của khu vực. 

 

 Diễn biến giá 
 

Giá tiêu đen thế giới tăng từ 3 – 7% trong tháng 11 nhưng sau đó giảm trở lại, với mức giảm từ 3-5% 

vào nửa đầu tháng 12. Tính đến ngày 15/12, giá tiêu đen xuất khẩu của Brazil đã giảm 4,8% so với 
cuối tháng 11 xuống còn 2.500 USD/tấn, thấp nhất kể từ tháng 10/2020 và cũng là mức giá thấp 

nhất trên thị trường. 
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Tại cảng khu vực TP HCM, giá tiêu đen loại 500g/l và 550g/l dao động ở mức 3.050 – 3.150 
USD/tấn, giảm hơn 3% (tương ứng 100 USD/tấn) so với cuối tháng 11.  

Còn tại Malaysia, giá tiêu đen tại Kuching giảm 3,9% xuống còn 4.900 USD/tấn. Riêng giá tiêu đen tại 

Indonesia tăng nhẹ 0,8%, đạt 3.806 USD/tấn. 

 

 

 

 

Trên thị trường tiêu trắng, giá tiêu trắng tại Indonesia tương đối ổn định trong tháng 11 nhưng giảm 

nhẹ 0,4% trong nửa đầu tháng 12, dao động quanh mức 5.923 USD/tấn. 

Giá tiêu trắng ở Việt Nam giảm 6% trong tháng 11 và giảm thêm 1,1% trong nửa đầu tháng 12, xuống 
còn 4.550 USD/tấn. 

 

Biểu đồ 8: Giá bình quân tiêu đen thế giới từ năm 2021 đến nửa đầu tháng 9/2022.                      

(ĐVT: USD/tấn, Nguồn: IPC)  

Biểu đồ 7: Giá tiêu đen thế giới từ đầu năm đến nửa đầu tháng 12/2022.                       

(ĐVT: USD/tấn; Nguồn: IPC). 
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 Dự báo 

 

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo thị trường tiêu thế giới sẽ không biến động mạnh. 
Các thị trường châu Âu và Mỹ nhập khẩu với số lượng hạn chế do chuẩn bị nghỉ lễ Giáng Sinh. Trong 

khi đó, mặc dù Trung Quốc quay trở lại thị trường, song lượng mua không lớn. 

Còn theo báo cáo mới đây của Tập đoàn Nedspice của Hà Lan, các vụ mùa mới sắp tới tại Việt Nam, 
Nam Brazil và Ấn Độ đã gây áp lực buộc các nhà đầu cơ phải thanh lý hàng tồn kho vụ cũ. Động thái 

này cùng với các yếu tố kém tích cực của kinh tế vĩ mô sẽ ảnh hưởng đến giá tiêu trong ngắn hạn và 
trung hạn. 

Sản lượng của Brazil dự kiến sẽ tăng 10% trong năm nay, nhờ các diện tích mới từ các bang miền 
Nam Espírito Santo và Bahia. Các công ty tại Brazil đang trong quá trình thiết lập các cơ sở khử 

trùng bằng hơi nước, với nhà máy đầu tiên dự kiến sẽ sớm đi vào hoạt động. Điều này sẽ giúp cho 
xuất khẩu tiêu từ miền Nam Brazil có thể đáp ứng các yêu cầu của EU về các vấn đề liên quan đến vi 

khuẩn salmonella, bắt đầu từ nửa đầu năm 2023. 

Biểu đồ 8: Giá tiêu trắng thế giới từ năm đến nửa đầu tháng 12/2022 (Nguồn: IPC).  
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Mặc dù Brazil ghi nhận vụ mùa kỷ lục và sản lượng ổn định ở Việt Nam và hầu hết nước sản xuất 
khác, nhưng sản lượng toàn cầu vẫn tiếp tục thụt lùi so với nhu cầu, dẫn đến mức dự trữ toàn        

cầu giảm. 



 

16 
 

THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU VIỆT NAM THÁNG 11/2022 

PHẦN II: 

 

Áp lực giảm giá hồ tiêu là vẫn còn khi nhu cầu từ các thị trường lớn như Mỹ và châu Âu vẫn chưa 
có nhiều chuyển biến tích cực, trong khi vụ thu hoạch 2023 của Việt Nam đã cận kề và nguồn cung 

sẽ được bổ sung ra thị trường trong thời gian tới.  

 Nguồn cung 

 

UBND tỉnh Đắk Nông đã phê duyệt Quyết định (số 2035/QĐ-UBND) về việc triển khai thực hiện kế 

hoạch quản lý và kiểm soát đối với Chỉ dẫn địa lý "Đắk Nông" cho sản phẩm hạt tiêu của tỉnh giai 
đoạn 2022-2025. 

Tỉnh Đắk Nông sẽ hỗ trợ xây dựng từ 5 mã số vùng trồng/năm (mỗi mã số vùng trồng từ 1ha trở lên) 
trong giai đoạn từ 2022-2025. 

Hỗ trợ tư vấn, trao quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý hạt tiêu "Đắk Nông" cho 50 chủ thể sản xuất, kinh 

doanh. Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa thông tin Chỉ dẫn địa lý 
trên địa bàn tỉnh. Xây dựng các công cụ, phương tiện số hóa để quản lý Chỉ dẫn địa lý phù hợp với 

chủ trương chuyển đổi số của Chính phủ... 

Từ năm 2002 - 2021 diện tích hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tăng liên tục từ 550 ha lên tới 

33.532 ha, sản lượng đạt 54.607 tấn. Năm 2022, diện tích hồ tiêu trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 
33.500ha, sản lượng đạt trên 60.000 tấn, qua đó đưa Đắk Nông trở thành địa phương có năng suất 

hồ tiêu cao nhất Việt Nam, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước xuất khẩu hồ tiêu hàng đầu       
thế giới. 

 

 Nhập khẩu  

  

Theo số liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), trong tháng 11, Việt Nam đã nhập khẩu 2.474 tấn 

hồ tiêu, tăng 13,8% so với tháng trước.  
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Tính từ đầu năm đến hết tháng 11, Việt Nam đã nhập khẩu 34.273 tấn hồ tiêu, so với cùng kỳ năm 
trước tăng 48,9%. Campuchia là quốc gia cung cấp hồ tiêu lớn nhất cho Việt Nam với 12.958 tấn, 

tăng 126,1%. Tiếp theo là nhập khẩu từ Brazil đạt 11.034 tấn, tăng 93,2%, Indonesia đạt 5.579 tấn, 
giảm 34,5%. 

Olam vẫn là doanh nghiệp nhập khẩu lớn nhất trong 11 tháng đạt 10.139 tấn, giảm 3,5% so với cùng 

kỳ. Tiếp theo là công ty Trân Châu đạt 3.431 tấn, tăng 481,5%; KSS Việt Nam đạt 2.266 tấn, tăng 
28%; Liên Thành đạt 1.458 tấn, tăng 859,2%. Ngoài ra, khối lượng tiêu nhập khẩu của một doanh 

nghiệp khác cũng tăng rất mạnh như Gia vị Việt Nam tăng hơn 23 lần, Haprosimex JSC tăng 14 lần, 
Simexco Đăk Lăk tăng 9 lần.  

Trong khi một số đơn vị khác năm ngoái không nhập nhưng năm nay nhập trên 2.000 tấn như Hồng 
Vũ (đạt 2.024 tấn), Quỳnh Trung (2.470 tấn), Thái Sang (4.344 tấn).  

  

 

 

 Tình hình xuất khẩu 

 

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam tháng 11 đạt 16.275 
tấn, trị giá 60,3 triệu USD, giảm 7,5% về lượng và giảm 9,4% về trị giá so với tháng trước, đồng thời so 

với cùng kỳ năm ngoái giảm 0,6% về lượng và giảm 20,5% về trị giá.  

Bảng 2: Việt Nam nhập khẩu hồ tiêu từ các thị trường chính trong tháng 11 và                  

11 tháng năm 2022 (Nguồn: VPA). 
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Tính chung 11 tháng, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt 208.173 tấn, trị giá 896,9 triệu USD, giảm 
15,4% về lượng, nhưng tăng 3,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Với kết quả này, mặt hàng hồ 

tiêu vẫn chưa thể trở lại nhóm xuất khẩu tỷ đô trong năm nay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 11 giá xuất khẩu bình quân hồ tiêu tiếp tục giảm 2,1% so với tháng trước và giảm 20,1% so 

với cùng kỳ năm 2021, xuống còn 3.706 USD/tấn. Đây cũng là mức giá thấp nhất kể từ tháng 

8/2021. Tuy nhiên, tính chung 11 tháng giá xuất khẩu tiêu của Việt Nam vẫn tăng 22,2% so với cùng 
kỳ, đạt bình quân 4.308 USD/tấn. 

 

 

Biểu đồ 9: Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam năm 2021 - 2022 ĐVT: nghìn tấn                               

(Nguồn: Số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam). 

Biểu đồ 10: Giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam năm 2020 - 2022 (Nguồn: Tổng hợp từ 

số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam). 
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Trong 11 tháng, tiêu đen nguyên hạt vẫn là chủng loại xuất khẩu nhiều nhất của nước ta, chiếm 
71,9% tỷ trọng trong tổng khối lượng xuất khẩu với 152.015 tấn. Tiếp theo là tiêu đen xay, đạt 

30.061 tấn, chiếm 14,2% tỷ trọng; tiêu trắng nguyên hạt với 18.993 tấn, chiếm 9%; còn lại 4,2% là tiêu 
trắng xay và 0,8% là tiêu ngâm giấm, mộc, đầu đinh, xanh, hồng… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung Quốc đã nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh và dần mở cửa trở lại nhưng nhu cầu của 
thị trường này vẫn chưa khởi sắc như kỳ vọng. Bên cạnh đó, lạm phát và biến động tỷ giá giữa đồng 

USD và các đồng tiền khác tiếp tục ảnh hưởng đến nhu cầu nhập khẩu của nhiều thị trường. 

Trong tháng 11, xuất khẩu tiêu của Việt Nam sang Mỹ, Đức, Hà Lan…đều giảm so với cùng kỳ năm 
ngoái. Ngược lại, xuất khẩu tiêu sang UAE, Ấn Độ và đặc biệt thị trường Nga tăng mạnh. Còn với thị 

trường Trung Quốc, xuất khẩu tiêu sang thị trường này đạt 2.613 USD/tấn, tăng gấp 4,7 lần cùng kỳ 
năm ngoái nhưng giảm 33,4% so với tháng trước. 

Luỹ kế 11 tháng năm 2022, xuất khẩu tiêu của Việt Nam sang các thị trường chính đều giảm so với 
cùng kỳ năm ngoái như Mỹ giảm 5,8%; đạt 51.937 tấn; Trung Quốc giảm 51,4%, đạt 18.354 tấn; UAE 

giảm 7,7%, đạt 18.354 tấn; Đức và Hà Lan giảm 26,5%; Pakistan giảm 57,9%; Ai Cập giảm 44,6%...  

Mặc dù vậy, vẫn có một số thị trường ghi nhận tăng trưởng trong 11 tháng năm nay như Ấn Độ tăng 
3,3%, Philippines tăng 2,7%, Nga tăng 17,5%, Nhật Bản tăng 44%...  

 

 

Biểu đồ 11: Tỷ trọng chủng loại hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam tính theo lượng trong  

11 tháng năm 2022 (Nguồn: Số liệu tổng hợp từ VPA). 
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Bảng 3: Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam sang các thị trường trong tháng 11 và 11 tháng 

năm 2022 (Nguồn: Số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam và VPA). 
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 Diễn biến giá 
 

Trong tháng 11, giá tiêu đen tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ tăng 7% (tương đương 4.000 

đồng/kg) trở lại mức 60.000 – 63.000 đồng/kg. Thông tin Trung Quốc nới lỏng chính sách Zero 
COVID và mua tiêu trở lại nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Lễ Tết cuối năm đã tác động tích cực 

lên thị trường. Bên cạnh đó, các nhà đầu cơ đã cố gắng đẩy giá tăng và thanh lý lượng hàng nắm giữ. 

Tuy nhiên, việc tăng giá chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và nhanh chóng giảm trở lại trong nửa đầu 

tháng 12, với mức giảm 4 – 4,8% (tương ứng giảm 2.500 – 3.000 đồng/kg) xuống còn 57.500 – 
60.000 đồng/kg tính đến ngày 15/12. Giá chịu áp lực giảm khi nhu cầu từ các nước nhập khẩu lớn 

như Mỹ và châu Âu vẫn yếu trong khi vụ thu hoạch mới của Việt Nam đang đến gần.  

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Biểu đồ 12: Diễn biến giá tiêu đen tại các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đến 15/12/2022                              

(Nguồn: Giatieu.com. Đơn vị: đồng/kg).   
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THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU VIỆT NAM THÁNG 11/2022 

 Dự báo 
 

Áp lực giảm giá hồ tiêu là vẫn còn khi nhu cầu từ các thị trường lớn như Mỹ và châu Âu vẫn chưa 

có nhiều chuyển biến tích cực, trong khi vụ thu hoạch 2023 của Việt Nam đã cận kề và nguồn cung 
sẽ được bổ sung ra thị trường trong thời gian tới. Bên cạnh đó, lãi suất tăng cao khiến cho các hoạt 

động đầu cơ trở lên kém hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, việc Trung Quốc nới lỏng Zero COVID sẽ phần 
nào tác động tích cực đến thị trường. 

Theo đánh giá thị trường của Nedspice, một số vùng sản xuất tiêu của Việt Nam đã bắt đầu thu 
hoạch sớm, kết hợp với vụ mùa tại Ấn Độ và Nam Brazil, có khả năng gây áp lực lên giá tiêu trong 

ngắn hạn.  

Tại Hội nghị quốc tế ngành Hồ tiêu Việt Nam 2022 tại Đắk Lắk, hầu hết những người tham gia đều 
bày tỏ lo ngại về kinh tế toàn cầu, kiểm soát tín dụng và lãi suất ngân hàng.  

Nhu cầu từ Trung Quốc trước thềm năm mới âm lịch đã hỗ trợ giá tiêu trong thời gian gần đây, 

nhưng dự kiến sẽ có nhiều áp lực hơn do nguồn cung từ vụ thu hoạch mới tại Việt Nam chuẩn bị 
được đưa ra thị trường. Trong khi đó, vẫn chưa thể biết chính xác việc Trung Quốc nới lỏng chính 

sách Zero COVID sẽ tác động ra sao đến thị trường. 
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HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH THÁNG 11/2022 

PHẦN III: 

Trong tháng 11, Olam, Trân Châu và Nedspice là ba doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu với lượng xuất 
khẩu lần lượt là 2.308 tấn, 1.116 tấn và 1.090 tấn. 

Lũy kế sau 11 tháng, đứng đầu xuất khẩu tiêu của nước ta là công ty Olam Việt Nam đạt 26.018 tấn, 

tăng 8% so với cùng kỳ. Tiếp theo là công ty Trân Châu đạt 23.558 tấn, tăng 6,4%; Nedspice: 15.343 
tấn, giảm 16%; Phúc Sinh: 13.834 tấn, giảm 13%; Haprosimex JSC: 12.392 tấn, tăng 5,2%…  

Các doanh nghiệp xuất khẩu tiêu trắng chủ yếu: Olam: 4.859 tấn, Nedspice: 3.422 tấn, Trân Châu: 
3.335 tấn, Liên Thành: 1.882 tấn, Phúc Sinh: 1.762 tấn. Khối các doanh nghiệp trong VPA xuất khẩu 

chiếm 82,4%, giảm 7,8% so với cùng kỳ. 
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Doanh nghiệp xuất khẩu tiêu uy tín năm 2021 

Ngày 2/12/2022, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2615/QĐ-BCT phê duyệt Danh sách 

“Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2021. Bộ Công Thương hy vọng các doanh nghiệp xuất khẩu uy 
tín Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy thành tích trong thời gian tới để khẳng định vị trí của mình 

trong cộng đồng doanh nghiệp thế giới. 

Trong đó, ngành hàng Hồ tiêu góp mặt 13 doanh nghiệp đạt danh hiệu xuất khẩu uy tín năm 2021: 

 

Bảng 4: TOP 30 doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam trong 10 tháng 

năm 2022 (Nguồn: Số liệu từ VPA) 
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 Bảng 5: Các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu uy tín năm 2021 (Nguồn: Bộ Công Thương) 

 



 

26 
 

PHỤ LỤC THÁNG 11/2022 

 

 

 

 

 

 

Thông tin và tài liệu trong báo cáo được nỗ lực tổng hợp dưới dạng sẵn có một cách chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, 
tác giả không đảm bảo tính chính xác, sự thích hợp hay đầy đủ của các thông tin và số liệu, đồng thời tuyên bố miễn trừ 
hoàn toàn trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin và số liệu này. 

Tổng cục Hải quan Việt Nam 

Bộ Công Thương 

Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) 

Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC)

 

Trung tâm Thống kê Ngoại thương Nhà nước Brazil 

(Comex Stat) 

Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) 

Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC) 

Tổng cục Hải quan Trung Quốc

Báo cáo “Thị trường hồ tiêu tháng 11/2022” được biên tập viên mục Hàng hóa của VietnamBiz tổng hợp và trình bày. 
Các số liệu, thông tin và những phân tích được tổng hợp trong báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và 

không được sử dụng như lời khuyên cho việc tư vấn kinh doanh, tài chính và những lĩnh vực chuyên nghiệp khác. 

VietnamBiz sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất kì chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào cho dù trực tiếp hay 

gián tiếp, có liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng báo cáo, hoặc liên quan tới những thiếu sót, sai sót. 
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Trịnh Huyền Trang

Thư ký toà soạn phụ trách mục Hàng hóa – trang TTĐTTH VietnamBiz 

Hotline: 099 522 2999 

Email: info@vietnambiz.vn 



 

28 
 

PHỤ LỤC THÁNG 5/2020 

 


